
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu 

 - Tên dự toán mua sắm: Cung cấp văn phòng phẩm và tạp phẩm cho Bệnh viện 
Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba năm 2026. 

- Tên gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm và tạp phẩm cho Bệnh viện Hữu nghị 
Việt Nam-Cu Ba năm 2026. 

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba (Số 37 Hai Bà 
Trưng, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội) 

- Quy mô của dự toán mua sắm: Cung cấp các loại hàng hóa là văn phòng 
phẩm và tạp phẩm để phục vụ hoạt động chuyên môn (được nêu Mục 1.2 Chương 
V) 

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu:  

+ Cung cấp hàng hóa đảm bảo đúng thông số kỹ thuật được quy định tại 
Mục 1.2 Chương V; 

+ Cung cấp đủ số lượng hàng hóa theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đảm bảo 
chất lượng và thời gian cung cấp. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật 
chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp, dịch vụ liên quan của gói thầu phải 
tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn tối thiểu sau đây:  

Stt 
Tên hàng hóa/dịch vụ 

liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1.  
Băng dính gáy màu 
xanh 5cm 

- Băng dính si màu xanh 
- Bản rộng  ≥5cm; 
- Chiều dài ≥20m   
- Độ bám dính chắc chắn, dùng để dán gáy sổ sách 

2.  
Băng dính trong to 
5cm 

- Băng dính màng trắng trong 
- Bản rộng  ≥5cm; - Chiều dài ≥100m   
- Dùng để dán thùng carton, đóng gói hàng - hóa, với đặc 
tính màng BOPP trong suốt, dai bền và lớp keo acrylic 
không màu, giúp giữ nguyên thẩm mỹ bao bì. 

3.  Bìa mica khổ A4 
- Chất liệu: Mika trong 
- Kích thước A4 (210x297mm), Dầy ≥0,15 mm, 
- Đóng gói ≥100 tờ/Ram;  

4.  
Bìa màu khổ A4 các 
màu (đóng sổ) 

- Bìa giấy màu trơn, không hoa văn, không mùi, mịn, 
láng bóng 



Stt 
Tên hàng hóa/dịch vụ 

liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

- Thích hợp dùng để đóng bìa hồ sơ, tài liệu 
- Định lượng: ≥160 gsm 
- Màu sắc: Xanh dương, vàng, hồng, xanh lá (xanh cốm) 
- Kích thước: khổ A4 (210 x 297mm) 
- Quy cách: Tập 100 tờ/Ram 

5.  
Bìa màu loại dày (in 
chứng chỉ) 

- Bìa giấy màu trơn, không hoa văn, không mùi, mịn, 
láng bóng 
- Định lượng: ≥180 gsm 
- Màu sắc: Trắng, Xanh dương, vàng, hồng, xanh lá 
(xanh cốm) 
- Kích thước: khổ A4 (210 x 297mm) 
- Quy cách: Tập 100 tờ 

6.  
Bút bi các màu (xanh, 
đỏ, đen) 

- Đầu bi: 0.8 mm 
- Grip cùng màu mực 
- Thân bút thanh mảnh cơ chế bấm khế tiện dụng phù 
hợp cho mọi người. 
- Thay ruột khi hết mực. 
- Trọng lượng ≥ 9 gram 
- Bút có thiết kế đơn giản, thân tròn.Thân bút nhựa trong, 
tảm có đệm mềm (grip) giúp cầm êm tay và giảm trơn 
trợt khi viết. 

7.  Bút bi đôi gắn bàn 

- Kích thước đầu bút 0.7 mm 
- Chiều dài viết được ≥ 900-1200 m 
- Số lượng bút 2 
- Trọng lượng ≥ 50 gram 
- Có băng keo 2 mặt phía dưới đế cắm, giúp giữ sản 
phẩm . 
- Sản phẩm có thiết kế 2 bút trên 1 đế cắm nhỏ gọn 

8.  
Bút chì loại thông 
dụng 

Bút chì loại thông dụng  
Bút chì 2B, có tẩy, thân gỗ.  

9.  Bút dạ kính không xóa 

- Bút dạ kính không xóa  
- Bề rộng nét viết 1 mm & 0.4 mm 
- Số đầu bút 2 
- Trọng lượng ≥ 10 gram 
- Màu mực Xanh/Đỏ/Đen 
- Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: --- Giấy, gỗ, 
da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD 

10.  Bút kí nước 

- Đầu bút bi bằng hợp kim 
- Ngòi bút: 0.7mm 
- Màu mực: xanh, đen, đỏ 
- Có miếng lót cao su mềm cách đầu viết. Mực gel dạng 
lỏng, trơn đều, nhanh khô. Có ruột bút riêng để thay khi 
bút hết mực.  
- Bút có thiết kế nắp và thanh cài tiện lợi. 
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Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

11.  Bút nhớ dòng các màu 

- Bút nhớ dòng các màu, đánh dấu trên các loại giấy; 
- Màu mực tươi sáng, phản quang tốt. Nét viết hoặc đánh 
dấu đều và liên tục. Không độc hại. 
- Đầu bút và ruột bút bằng polyester, dạng vát xéo. Vỏ 
bọc bằng nhựa PP. 
- Bề rộng nét viết ≥ 4 mm 
- Trọng lượng ≥ 25 gram 

12.  Bút dạ bảng các màu 

- Viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh và những 
bề mặt nhẵn bóng. 
- Bề rộng nét viết 2.5mm. 
- Màu mực đậm, tươi sáng, dễ dàng xóa sạch ngay cả khi 
viết trên bảng lâu 

13.  
Cặp càng cua đục lỗ 
gáy cao 5cm 

- Kích thước: ≥ 35cmx30cm x 5cm  
- Chất liệu: Nhựa pp cao cấp bọc bìa cứng.  
- Cặp inox chắc chắn. 
- Có thể lưu giữ được tối đa 300 tờ giấy.  

14.  
Cặp càng cua đục lỗ 
gáy cao 7cm 

- Kích thước: ≥ 35cmx30cm x 7cm  
- Chất liệu: Nhựa pp cao cấp bọc bìa cứng.  
- Cặp inox chắc chắn. 
- Có thể lưu giữ được tối đa 450 tờ giấy.  

15.  
Cặp càng cua đục lỗ 
gáy cao 10cm 

- Kích thước: ≥ 35cmx30cm x 10cm  
- Chất liệu: Nhựa pp cao cấp bọc bìa cứng.  
- Cặp inox chắc chắn. 
- Có thể lưu giữ được tối đa 800 tờ giấy.  

16.  Kẹp tài liệu 51 mm 
- Kẹp sắt đen 51mm.   
- Kẹp làm bằng kim loại không gỉ, cứng, bền chắc.  
- Đóng gói: 12 chiếc/hộp. 

17.  Kẹp tài liệu 41 mm 
- Kẹp sắt đen 41mm.   
- Kẹp làm bằng kim loại không gỉ, cứng, bền chắc.  
- Đóng gói: 12 chiếc/hộp.  

18.  Kẹp tài liệu 25mm 
- Kẹp sắt đen 25mm.   
- Kẹp làm bằng kim loại không gỉ, cứng, bền chắc.  
- Đóng gói: 12 chiếc/hộp.  

19.  Kẹp tài liệu 19mm 
- Kẹp sắt đen 19mm.   
- Kẹp làm bằng kim loại không gỉ, cứng, bền chắc.  
- Đóng gói: 12 chiếc/hộp. 

20.  
Cặp trình ký giả da 
khổ A4 

- Được làm bằng chất liệu da cao cấp, bóng, bền, đẹp 
-  Có cài bút, một mặt có khóa kẹp tài liệu, một mặt có 
ngăn cài CardVisit và cài tài liệu 
Kẹp mạ inox sáng bóng, bền, không gỉ sét, có độ đàn hồi 
cao giúp giữ chặt giấy tờ, tài liệu mà không làm nhàu 
hay rách giấy 
- Màu sắc: Xanh dương, tím than, đen, đỏ 

21.  Giấy chia file 10 màu  - Gáy có 11 lỗ để lồng vào các loại file càng cua còng 
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Tên hàng hóa/dịch vụ 

liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

bật hoặc các loại file còng nhẫn 
Có 10 lá bìa tương đương 10 màu, dùng để ngăn cách hồ 
sơ, tài liệu giúp cho người dùng tìm kiếm dễ ràng theo 
thên hoặc số thứ tự 
- Màu sắc: 10 màu 
- Kích thước: 297 x 210mm 

22.  Máy dập ghim nhỏ 

- Dập ghim số 10, khả năng bấm tối đa: 15 tờ/lần   
- Kích thước ngoài (mm): W95xD25xH45 
- Chất liệu: Thân thép không gỉ và nhựa cao cấp 
- Màu sắc: Xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá 
- Tính năng: Lực bấm nhẹ, hộp chứa kim lớn, dễ dàng 
thay kim 

23.  Máy tính cầm tay  

- Kích thước (Dài × Rộng × Dày) : 179,5 × 126,5 × 32,6 
mm  
- Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu  
- Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời  
- Phím cuốn đảm bảo không mất dữ liệu khi làm việc với 
tốc độ cao  
- Bề mặt kim loại bền, có nhóm lệnh chức năng  

24.  Giấy in A3 

- Giấy Double A (hoặc tương đương) 
- Kích thước: Khổ A3(420x297 mm) 
- 500 tờ/Ram 
- Định lượng ≥ 69g/m² 
- Độ ẩm: 3,0-4,2% 
- Độ dày: 98-102µm 
- Độ nhám bề mặt TS ml/phút: 50-150 
- Độ nhám bề mặt BS ml/phút: 80-180 
- Độ cứng uốn MD, mN: >80 
- Độ đục: >91% 
- Độ sáng CIE: 147-153 
- Giấy láng, mịn, không bị kẹp khi in 

25.  Giấy in A4  

- Giấy Double A (hoặc tương đương) 
- Kích thước: Khổ A4(210x297 mm)  
- 500 tờ/Ram 
- Định lượng ≥ 69g/m² 
- Độ ẩm: 3,0-4,2% 
- Độ dày: 98-102µm 
- Độ nhám bề mặt TS ml/phút: 50-150 
- Độ nhám bề mặt BS ml/phút: 80-180 
- Độ cứng uốn MD, mN: >80 
- Độ đục: >91% 
- Độ sáng CIE: 147-153 
- Giấy láng, mịn, không bị kẹp khi in 

26.  Giấy in màu khổ A4 - Giấy in cao cấp đẹp, trắng, mịn, không bụi giấy, có bề 
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mặt nhám, bám mực tốt kích thước khổ A4 
(210x297mm), định lượng tối thiểu 80gsm, màu sắc: 
Xanh dương, xanh lá, hồng, vàng.   
- Quy cách: 500tờ/ Ram, 5Ram/1 thùng.  

27.  Giấy in liên tục A4 
- Giấy in liên tục A4 E-Bank chia 2, đóng gói 500 tờ/ram 
- Định lượng giấy 
- Đóng gói: 5ram/ thùng 

28.  Giấy in A5 

- Giấy Double A (hoặc tương đương) 
- Kích thước: Khổ A5-500 tờ/ram 
- Định lượng ≥ 69g/m² 
- Độ ẩm: 3,0-4,2% 
- Độ dày: 98-102µm 
- Độ nhám bề mặt TS ml/phút: 50-150 
- Độ nhám bề mặt BS ml/phút: 80-180 
- Độ cứng uốn MD, mN: >80 
- Độ đục: >91% 
- Độ sáng CIE: 147-153 
- Giấy láng, mịn, không bị kẹp khi in 

29.  Giấy in ảnh 

- Giấy in ảnh 1 mặt bóng  
- Định lượng  ≥  115gsm;  
- Đóng gói 100 tờ/ tập 
- Khổ giấy A4 

30.  Giấy nhắc việc 

- Kích thước 76x76mm;  
- Quy cách 100 tờ/tập  
- Chất lượng đẹp, mịn, láng. Keo dính bền lâu nhưng dễ 
di dời. 

31.  
Giấy đánh dấu trang 
màu 

- Nilon 5 màu/tập X 20 tờ/màu Kích thước 50x15mm.  
- Chất lượng đẹp, mịn, láng. Keo dính bền lâu nhưng dễ 
di dời. 

32.  Giấy thếp 

- Kích thước: 175 × 250 mm 
- Số trang: 80 
- Đóng gói: 10 thếp/ tập 
- Định lượng giấy: 70 g/m² 
- Độ trắng: 92 ISO 
- Kẻ ngang rõ nét, cân đối, dễ trình bày nội dung 

33.  Giấy ăn 

- Kích thước 320x320mm;  
- Số lớp: 4 lớp  
- Số tờ: 100 tờ/túi  
- Chất liệu: 100 bột giấy tự nhiên an toàn sử dụng  

34.  Đạn ghim số 10 

- Chân ghim nhỏ số 10, dập được tối đa 15 tờ/lần.  
- Đạn ghim số 10 kích thước nhỏ sử dụng cho dập ghim 
(bấm kim) số 10 (cao 4.7mm, rộng 8.5mm) 
- Sử dụng nguyên liệu thép mạ điện giúp ngăn ngừa gỉ 
sét hiệu quả. 
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35.  Ghim cài C62 
- Ghim cài tam giác, chất liệu kim loại không hoen gỉ, 
100 cái/ hộp  

36.  Ghim cài vòng C82 
- Ghim cài đầu tròn, chất liệu kim loại không hoen gỉ, 40 
cái/ hộp  

37.  
Hộp đựng tài liệu gáy 
10cm 

- Cặp hộp vuông 10cm 
- Kích thước: 360x 250x100 (mm) 
- Lưu trữ: 1650 tờ giấy 
- Chất liệu bằng bìa giấy cứng, bọc lớp simily - màu 
xanh dương bên ngoài và bên trong hộp. 

38.  
Hộp đựng tài liệu gáy 
20cm 

- Cặp hộp vuông 20cm 
- Kích thước: 360x 250x200 (mm) 
- Lưu trữ: 1650 tờ giấy 
- Chất liệu bằng bìa giấy cứng, bọc lớp simily màu xanh 
dương bên ngoài và bên trong hộp. 

39.  Kéo to 

– Kéo Văn Phòng ≥210mm  
– Lưỡi cắt làm từ chất liệu hợp kim thép cao cấp có độ 
sắc bén  
– Kéo được bọc thêm lớp nhựa ở cán. 

40.  Kéo sắt 

– Kéo Văn Phòng ≥300mm  
– Lưỡi cắt làm từ chất liệu hợp kim thép cao cấp, sinh từ 
có́ độ sắc bén. 
– Phần tay cầm  bọc thêm ngoài 1 ống  nhựa ở cán. 

41.  Mực dấu dầu xanh đỏ 
- Dùng cho dấu liền mực. Dung tích 28ml.  
Nét mực lâu phai, không bị nhòe và sắc nét 

42.  Mực dấu xanh đỏ 
- Dùng cho dấu liền mực. Dung tích 28ml.  
Nét mực lâu phai, không bị nhòe và sắc nét 

43.  Sổ bìa cứng A4 

Sổ bìa cứng A4 thừa đầu 
- Kích thước: 210x322mm 
- Định lượng: ≥ 60gsm 
- Dòng kẻ ngang, 240 trang 
- Giấy trắng chất lượng cao, sắc nét, 

44.  Sổ bìa cứng A3 

Sổ bìa cứng A3 
- Kích thước: 270x345mm 
- Định lượng: ≥ 60gsm 
- Sổ trang: 240 trang, dòng kẻ ngang 
- Giấy trắng chất lượng cao, sắc nét, 

45.  Sổ A5 
Số trang: 240 trang. Định lượng: 70g/m².  
Độ trắng: 92 - 95% ISO.   

46.  Thước kẻ 
- Thước kẻ nhựa dẹt 30cm 
Phân chia vạch cm rõ ràng, sắt nét không bị phai mờ khi 
dùng lâu 

47.  Túi hồ sơ 1 khuy bé 
 - Kích thước 30x22cm; Chất liệu nhựa mềm, dẻo, chắc 
chắn, bền đẹp.  

48.  Túi hồ sơ 1 khuy to - Kích thước 35x26cm; Chất liệu nhựa mềm, dẻo, chắc 
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chắn, bền đẹp.  

49.  Máy đục lỗ tài liệu 

- Đục lỗ có đường kính lỗ bấm 6mm. Hai lỗ cách nhau 
8mm, đục được tối đa 30 tờ/lần, lưỡi dao sắc bén, bên 
ngoài thân máy được làm từ nhựa cứng cao cấp thuận 
tiện cho việc sử dụng.  

50.  Bàn chải giặt 
- Kích thước: 5x12cm, chất liệu sợi cước, bề mặt bàn chà 
bàng cước bền bỉ, không đứt gẫy, tiện chùi rửa - Loại 
thông dụng  

51.  Bao tải - Bao tải dứa, Kích thước 70x90cm   

52.  Đèn pin sạc 

- Loại bóng  4LED + bên C-OB 
- Ánh Sáng: Trắng mát 
- Độ sáng ~500lumens 
- Pin  18650 
- Dung lượng pin 1200mAh 
- Chế Độ Sáng 4 chế độ sáng (Mạnh – Yếu – - - Đèn 
flash – COB ánh sáng bên) 
- Thời Gian Sáng 3~5 tiếng  
- Loại Công Tắc Nút Bấm 

53.  Găng tay cao su 

- Găng tay cao su 
- Kích thước: Dài 39cm  
- Lớp ngoài có độ bền cao, chống thấm nước tuyệt đối 
- Lớp trong được xử lý chống dính, tạo cảm giác thoải 
mái 
- Phần cổ tay được bo chặt, ngăn nước tràn vào bên trong 

54.  Găng tay vải bạt 
Vải bạt chéo hoặc bạt lóng vuông 100% cotton cách 
nhiệt tốt 
- Loại thông dụng 

55.  Xóa bảng 

- Kiểu dáng Gọn nhẹ 
- Kích thước ≥135 x 55 x 23 mm 
- Chất liệu mousse eva mềm mại nhẹ nhàng không gây 
mỏi tay 
- Vải polyester giúp lau sạch mặt bảng nhanh chóng. 

56.  Khăn mặt 

- Kích thước 40cmx60cm  
- Chất liệu :100%Cotton 
- Dày dặn, mềm mại , không phai màu, không hôi nhớt 
khi sử dụng, mềm mại, thấm hút tốt  

57.  Nước rửa chén 

Nước rửa chén: Hương chanh 
- Dung tích 400g  
Thành phần: Sodium Laureth Sulfate; Cocamidopropyl 
Betaine, Sodium Lauryl Sulfate; Citric Acid; Sodium 
Sulfate; DMDM Hydantoin; Isothiazolinones; PEG-
45M; Chiết xuất Chanh (100ppm); Chất tạo màu; Chất 
thơm; Nước 

58.  Pin đại - Pin đại Hyper D (hoặc tương đương) Cacbon vỉ 2 viên  
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59.  Pin trung - Pin trung, Hi -Top c Cacbon vỉ 2 viên 

60.  Pin tiểu AA 

- Loại pin:  AA LR06 
- Chủng loại: Alkaline (hoặc tương đương) 
- Điện áp: 1,5V 
- Quy cách: Vỉ 2 viên   

61.  Pin đũa điều hòa AAA 

- Loại pin:  AAA LR03 
- Chủng loại: Alkaline (hoặc tương đương) 
- Điện áp: 1,5V 
- Quy cách: Vỉ 2 viên   

62.  Thuốc tẩy 

Nước tẩy đậm đặc Javen: 
- Can: 2 lít 
- Công dụng: Tẩy sạch trắng sáng cấp tốc các vết dơ bẩn, 
vết ố mầu trên quần. Diệt vi khuẩn, bám trên vải sợi, 
drap, khăn và các đồ dùng bằng vải, bông lanh, tơ nhân 
tạo...Diệt khuẩn,  khử mùi vi rút và nấm mốc đồ sứ, 
phòng tắm, bồn cầu bệnh viện, văn phòng, nơi công 
cộng. 

63.  
Xà phòng bột (máy 
giặt) 

- Bột giặt cửa trước: Hãng Ômô (hoặc tương đương) 
- Đóng gói: 3kg/1túi 
- Làm sạch nhanh  mọi vết bẩn trên quần áo khi giặt 
trong lồng giặt, dễ hòa tan , không để lại cặn;  
- Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate: 
Sodium Carbonate, Sodium Alumino Silicate Hydrate, 
Calcium Carbonate, Sodium Silicate: Sodium Sulfate; 
Acrylic/Maleic Copolymer, 4,4 Diamino-stilbene-N,N'-
bis(1,3,5-triazin-4-morpholino-6-anilino)-2,2-
disulphonic acid disodium salt; Disodium 
Distyrylbiphenyl Disulfonate, Dimethicone, Tetrasodium 
Etidronate Citric Acid, Chất thơm, Enzyme, Chất tạo 
màu. 

64.  Xà phòng bột 

- Hãng Ômô (hoặc tương đương) 
- Trọng lượng 380g/túi  
- Thành phần chính: Sodium Linear Alkylbenzene 
Sulfonate; Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Cocoyl 
Isethionate; Sodium Carboxymethyl Cellulose, Sodium 
Carbonate; Calcium Carbonate, Sodium Silicate, Sodium 
Sulfate; Acrylic/Maleic Copolymer, Dimethicone, 
Disodium Distyry/biphenyl Disulfonate 

65.  Xà phòng thơm Hãng Lifebuoy (hoặc tương đương) 

66.  Xịt kính 

- Xịt kính chai >540ml  
- Đặc tính: Trong suốt, không vệt sọc, chống bám bụi 
- Sản phẩm sử dụng cho tất cả các loại kính, kể cả kính 
trong, kính mờ, gương soi, đồ dùng pha lê,.. 

67.  Khóa cửa - Chất liệu Gang hoặc đồng 
68.  Bật lửa - Loại thông dụng (Thống nhất hoặc tương đương) 
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69.  Nước rửa tay 

Nước rửa tay Hãng Lifebuoy (hoặc tương đương): 
- Trọng lượng 4kg/ can( 3.94L) 
- Công dụng: Đặc biệt, Nước rửa tay bảo vệ vượt trội can 
4kg có công thức đặc biệt activ naturol shiled giúp làm 
sạch da tay, khử mùi, diệt đến 99,9% vi khuẩn nhanh 
chóng chỉ trong 10 giây. 
- Thành phần: Water, Sodium Laureth Sulfate, Sodium 
Chloride, Cocamide C 
MEA, Glycol Distearate, Perfume, Citric Acid, Acrylates 
Copolymer, Sodium Benzoate, Hydroxystearic Acid, 
Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, Stearic Acid, 
Terpineol, Thymol, VP/VA Copolymer, Palmitic Acid, 
Pentasodium Pentetate, Arachidic Acid, Silver Oxide, 
Lauric Acid, Sodium Sulfate, CI 45100 

70.  Chun vòng 

- Chất liệu: Làm từ cao su tự nhiên, chất tổng hợp, có độ 
đàn hồi cao, dẻo dai và khả năng chịu lực tốt.  
- Đường kính: ≥ 3cm 
- Trọng lượng 500g/ túi  
- loại thông dụng 

71.  
Miếng (rẻ) rửa dụng 
cụ mầu xanh 

- Miếng (rẻ) rửa dụng cụ mầu xanh 
Kích thước 20cmx20cm 
- Loại thông dụng  

72.  Dây dứa 
Dây dứa: 
- Loại thông dụng, chắc chắn 
- Trọng lượng: >0,8kg/ cuộn 

73.  Xô nhựa(20 lít) 

- Chất liệu nhựa PP bền đẹp  
- Thiết kế tiện dụng, quai xách chắc chắn  
- Bề mặt trơn bóng dễ vệ sinh  
- Xô có nắp 
- Dung tích ≥20L 

74.  Băng tan 

- Băng cuốn ống nước, băng keo non, băng cao su non, 
băng tan, băng teflon 
- Loại: Băng cuốn 
- Kích thước Cuộn 10m: 0.075mm x 12mm x 10m 

75.  Băng dính điện to 
- Băng dính điện to: 
- Kích thước  0,12mmx18mmx20y 

76.  
Giấy vệ sinh công 
nghiệp 

- 100% bột giấy nguyên chất, trắng mềm mịn và thấm 
hút tốt, trọng lượng 700g/ cuộn.  
- Định lượng 17g/m2  

77.  
Túi ni lon xanh, vàng 
đựng rác tự phân hủy 
(34cmx46cm) 

- Túi ni lon xanh, vàng đựng rác tự phân hủy 
(34cmx46cm): 
- Kích thước: 34 X 46cm gấp hông 10.5cm(± lem); Chất 
liệu nilon màu vàng, xanh đựng rác tự phân huỷ, có quai, 
đường hàn chắc chắn, số lượng 55-60 cái/kg.  
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78.  
Túi ni lon xanh, vàng 
đựng rác tự phân hủy 
(48cmx90cm) 

- Túi ni lon xanh, vàng đựng rác tự phân hủy 
(48cmx90cm): 
- Kích thước: 48 X 90cm gấp hông 15cm (± lem); Chất 
liệu nilon màu xanh đựng rác tự phân huỷ, không quai, 
đường hàn chắc chắn, số lượng 25-30 cái/kg. 

79.  Thẻ đeo kèm dây 
- Dây đeo thẻ bóng, dầy, đẹp chắc chắn, bản rộng 15mm.  
- Mặt nhựa trắng trong, miết 75 x 110mm  

- Trong yêu cầu về kỹ thuật cụ thể của hàng hoá cung cấp trong E-HSMT có 
thể nêu nhãn hiệu, Catalogue của một sản phẩm cụ thể nào đó. Điều đó chỉ để mang 
tính chất tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa cần cung cấp. 
Việc đưa ra các yêu cầu trên không nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc 
nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. 

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong các bảng yêu cầu kỹ thuật để minh 
họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự 
thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với 
điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ 
thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu. 

1.3 Các yêu cầu khác 
- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu so sánh 

với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT (đính kèm file word/excel tại E-HSDT): 

- Hàng hóa chào thầu phải có tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 
hợp pháp, mới 100%. Nhà thầu phải nêu rõ ký, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ 
của hàng hóa.  

- Tài liệu phải được thể hiện bằng tiếng Việt (các tài liệu bằng tiếng nước ngoài 
phải được dịch thuật ra tiếng Việt theo quy định). 

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo 
hàng hóa đó đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật. Trường hợp không đáp ứng, nhà thầu có 
trách nhiệm thu hồi và đổi lại toàn bộ số hàng đó. Chi phí kiểm tra, thử nghiệm nhà 
thầu chịu trách nhiệm chi trả. 

- Nhà thầu phải tiến hành bàn giao hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và 
cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, 
đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng. 

Sau khi hoàn thành các nội dung về Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu 
không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 

 


